
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 KT1820X014 Trần Minh Dương ET1820X1 3,000,000    24/10/2019

2 FL19V1X112 Bùi Kim Chính EF19V1X1 2,750,000    05/12/2019

3 FL18V1X037 Trần Quốc Khải ET18V1X1 4,250,000    06/12/2019

4 GH1832X051 Nguyễn Quỳnh Mai ET1832X1 3,250,000    09/12/2019

5 KT1820X013 Phùng Thị Thanh Tâm ET1820X1 3,000,000    11/12/2019

6 FL19V1X044 Huỳnh Anh Tuấn ET19V1X1 2,750,000    11/12/2019

7 FL18V1X315 Nguyễn Thị Hoàng Yến ET18V1X2 2,250,000    12/12/2019

8 FL18V1X008 Lê Diệu Lan ET18V1X1 4,000,000    13/12/2019

9 FL19V1X008 Phan Thanh Nhã  ET19V1X1 2,750,000    18/12/2019

10 FL19V1X005 Trương Thị Kim ET19V1X1 2,750,000    18/12/2019

11 GT1932X010 Nguyễn Thị Len ET1932X1 2,000,000    19/12/2019

12 LK1932X021 Nguyễn Thị Bích Tuyền ET1932X1 2,000,000    19/12/2019

13 FL18V1X307 Dương Võ Nhi ET18V1X2 3,000,000    20/12/2019

14 LK1932X002 Bùi Chí Tấn ET1932X1 2,000,000    23/12/2019

15 KT1822X164 Đỗ An Khang EF1822X1 3,000,000    23/12/2019

16 FL19V1X020 Phan Thị Thanh Tâm ET19V1X1 2,750,000    23/12/2019

17 KT1820X169 Nguyễn Kim Hường EF1820X1 3,000,000    25/12/2019

18 LK1932X019 Võ Thị Ngọc Uyên ET1932X1 2,000,000    27/12/2019

19 XH1880X024 Lâm Bảo Ngọc ET1880X1 5,500,000    27/12/2019

20 FL19V1X049 Nguyễn Minh Triết ET19V1X1 3,500,000    
27/12/2019 và 

14/02/2020

21 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 2,000,000    30/12/2019

22 LK1832X102 Lê Phúc Đạt EF1832X1 3,250,000    30/12/2019
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23 KG1932X101 Lê Hoàng Vũ EF1932X1 2,000,000    30/12/2019

24 LK1832X164 Lôi Phương Hùng EF1832X1 3,250,000    02/01/2020

25 KT1920X111 La Thanh Phương EF1920X1 3,000,000    02/01/2020

26 KT1920X008 Võ Thị Tiểu My ET1920X1 3,000,000    02/01/2020

27 LK1832X145 Nguyễn Thanh Đức EF1832X1 5,250,000    03/01/2020

28 TG1932X108 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu EF1932X1 2,000,000    03/01/2020

29 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí ET18V1X2 3,000,000    04/01/2020

30 DS1932X027 Sầm Thị Hồng Duyên ET1932X1 3,000,000    04/01 - 04/02/2020

31 KT1821X109 Nguyễn Thị Hồng Ngân EF1821X2 2,250,000    06/01/2020

32 KT1922X014 Huỳnh Hoàng Huy ET1922X1 3,000,000    06/01/2020

33 KT1920X105 Hồ Tấn Tài EF1920X1 3,000,000    06/01/2020

34 FL19V1X004 Trần Thị Mỹ Hạnh ET19V1X1 2,750,000    06/01/2020

35 FL19V1X101 Trần Văn Duy EF19V1X1 2,750,000    07/01/2020

36 FL19V1X022 Trần Mỹ Tường ET19V1X1 2,750,000    07/01/2020

37 FL19V1X315 Huỳnh Lê Trọng Tường ET19V1X2 1,250,000    07/01/2020

38 PY1820X016 Nguyễn Anh Thư ET1820X1 3,000,000    08/01/2020

39 KT1922X110 Nguyễn Văn Quốc EF1922X1 3,000,000    08/01/2020

40 Nguyễn Diệu Quy 1,250,000    08/01/2020

41 LK1932X013 Phạm Thị Xuân Mai ET1932X1 1,500,000    09/01/2020

42 CB1922X001 Nguyễn Hoàng Sơn ET1922X1 1,500,000    09/01/2020

43 LK1832X018 Lưu Quốc Bưu ET1832X1 3,250,000    10/01/2020

44 LK1932X029 Thái Thanh Giang ET1932X1 2,000,000    10/01/2020

45 KT1820X117 Nguyễn Việt Trung EF1820X1 2,250,000    10/01/2020

46 HN1922X132 Dương Thị Thu Huyên EF1922X1 3,000,000    10/01/2020

47 KT1920X013 Nguyễn Thị Kim Định ET1920X1 3,000,000    10/01/2020

48 GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1 3,000,000    13/01/2020

49 DT1932X148 Khưu Nguyễn Phi Hùng EF1932X1 2,000,000    13/01/2020

50 KT1820X114 Đỗ Ngọc Trí Thắng EF1820X1 3,000,000    14/01/2020



51 FL19V1X314 Lương Thị Hoa Tươi ET19V1X2 1,250,000    15/01/2020

52 FL19V1X312 Phan Thanh Quốc ET19V1X2 1,250,000    15/01/2020

53 FL19V1X401 Lê Thị Mỹ Dung EF19V1X2 1,250,000    15/01/2020

54 LK1832X035 Nguyễn Thị Kim Diệu ET1832X1 3,250,000    16/01/2020

55 KT1820X061 Huỳnh Diễm My ET1820X1 3,000,000    16/01/2020

56 KT1920X019 Nguyễn Thị Yến Nhi ET1920X1 3,000,000    16/01/2020

57 KT1821X012  Nguyễn Thị Tuyết Ngân ET1821X2  3,750,000    18/01/2020

58 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 3,000,000    18/01/2020

59 FL18V1X002 Nguyễn Thị Bích Đào ET18V1X1 4,500,000    20/01/2020

60 HN1932X004 Lê Trần Chí Tâm ET1932X1 2,000,000    30/01/2020

61 FL19V1X010 Trần Thị Minh Thư ET19V1X1 2,750,000    30/01/2020

62 FL19V1X409 Phạm Huyền Trang EF19V1X2 1,250,000    30/01/2020

63 KG1932X169 Ngô Thanh Tùng EF1932X1 3,000,000    31/01-10/02/2020

64 PY1932X315 Võ Ngọc Hiền Minh ET1932X2 1,000,000    31/01/2020

65 LK1832X019 Nguyễn Ngọc Trang ET1832X1 3,250,000    03/02/2020

66 LK1932X030 Huỳnh Thanh Ngợi ET1932X1 3,000,000    03-12/02/2020

67 BP1820X173 Võ Trung Hậu EF1820X1 3,000,000    05/02/2020

68 KT1821X112 Lâm Thanh Trúc EF1821X2 3,000,000    05/02/2020

69 PY1932X314 Tô Hữu Đồng ET1932X2 500,000       06/02/2020

70 LK1932X311 Trương Thị Bích Tuyền ET1932X2 1,000,000    06/02/2020

71 HN1932X034 Huỳnh Thị Hoàng Mỹ ET1932X1 3,000,000    07/02/2020

72 KT1922X407 Bùi Thanh Tâm  EF1922X2 1,500,000    07/02/2020

73 KT1920X127 Nguyễn Thị Thu Hồng EF1920X1 3,000,000    07/02/2020

74 KT1922X009  Hứa Hồng Ngọc ET1922X1  2,250,000    08/02/2020

75 LK1932X418 Đinh Thị Tố Ghi EF1932X2 1,000,000    10/02/2020

76 LK1932X417 Nguyễn Tiến Đạt EF1932X2 1,000,000    10/02/2020

77 Nguyễn Thị Nguyệt Hằng 1,250,000    11/02/2020

78 PY1932X428 Nay Y Thi  EF1932X2 500,000       13/02/2020



79 PY1880X015 Lê Thị Diệu Hiệu ET1880X1 3,000,000    14/02/2020

80 BP1920X301 Bùi Thanh Thủy ET1920X2 1,500,000    15/02/2020

81 TG1932X430 Lê Ngọc Hân EF1932X2 1,000,000    17/02/2020

82 PY1932X313 Lê Kim Đông ET1932X2 1,000,000    18/02/2020

83 KT1922X103 Nguyễn Huy Hoàng EF1922X1 3,000,000    18/02/2020

84 KT1920X022 Phan Thị Thúy Em ET1920X1 2,250,000    18/02/2020

85 KT1922X013 Nguyễn Anh Thư ET1922X1 2,250,000    18/02/2020

86 FL18V1X302 Hoàng Thị Kim Thủy ET18V1X2 3,000,000    19/02/2020

87 CB1820X020 Đinh Ngô Gia Phúc ET1820X1 3,000,000    24/02/2020

88 LK1932X422 Lý Khánh Phi EF1932X2 1,000,000    24/02/2020

89 HN1932X111 Mai Văn Vũ EF1932X1 1,500,000    26/02/2020

90 CB1920X101 Nguyễn Chọn Niềm EF1920X1 3,000,000    27/02/2020

91 KT1920X023 Trần Văn Hải ET1920X1 1,500,000    28/02/2020

92 LK1932X014 Trang Như Hải ET1932X1 2,000,000    28/02/2020

93 FL19V1X015 Trần Thụy Như ET19V1X1 2,750,000    02/03/2020

94 KT1922X007 Hồ Văn Trường ET1922X1 5,250,000    02/03/2020

95 FL18V1X017 Trần Văn Khánh ET18V1X1 1,500,000    02/03/2020

96 DT1932X406 Trương Văn Bịch EF1932X2 1,000,000    02/03/2020
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